
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-VPĐKĐĐ, ngày       / 7/  2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Hộ ông Lê Văn Tùng
Nguyễn Thị Tịnh AH 116270 15/8/2006 X. Đăk Nông 50 13 222 ONT

2 Phạm Hải Châu
Hoàng Thị Hòa BT 212974 07-07-2016 TT Plei Kần 33 5ĐG 150 ODT

3 Cao Thị Hoa AK 518516 23/01/2008 X. Đăk Xú 16b 26-88 600.55 HNK

4 Lương Ngọc Thạnh
Bùi Thị Hiền BX 272397 29/9/2015 X. Đăk Dục 104d 41-89 70 HNK

5 Huỳnh Ngọc Linh AN 302424 13/6/2008 X. Pờ Y N3-23 I-1 375 ONT

6 Nguyễn Văn Độ
Trần Thị Nguyệt CV 494609 06-05-2020 X. Đăk Xú 53 104 400 ONT

7 Hộ ông Ngô Quang Trưởng R 922886 25/10/2000 X. Pờ Y 30 08 330 ONT
8 Hộ ông Trần Huy Túc R 938827 27/7/2001 X. Đăk Xú 47 22 320 ONT
9 Hộ ông A Wương AO 098670 18/5/2009 X. Đăk Xú 5 12 5602 HNK

10 Lê Minh Tuấn
Khổng Thị Huệ AN 370813 04-09-2009 TT Plei Kần 5b1 34 97.5 ODT

11 Võ Thế Hanh CĐ 731950 30/12/2016 TT Plei Kần 01 5CĐ 250 HNK
12 Đinh Văn Thiệu CP 734709 26/10/2018 X. Đăk Kan 153 73 252 ONT+HNK

13 Dương Thị Luyễn
Tạ Ngọc Toản AI 458168 11-12-2007 X. Đăk Kan 203 1 294.6 ONT

14 Xiêng Lăng Việt AI 504461 28/02/2007 X. Đăk Kan 60 1 286.8 ONT

15 Trương Văn Nhượng
Lê Thị Lâm AI 268388 08-08-2007 X. Đăk Nông 42a 31-89 300 Nương rẫy

16 Hoàng Văn Hợi
Phạm Thị Hạnh CO 330506 08-09-2018 TT Plei Kần 103 66 475 CLN

17 Hộ ông A Đam R 152092 10-09-2000 X. Đăk Dục 81 12 2050 ONT+KTV
18 Hộ ông Phan Văn Lào R 942300 27/7/2001 X. Sa Loong 25 08 2970 ONT+KTV
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19 Nguyễn Mạnh Đoàn
Phạm Thị Hót BC 450367 24/7/2014 X. Pờ Y

62a, 63a,
63b, 65a,
65b, 73

37, 38 10158 CLN; NTS

20 Hộ ông Đinh Ngọc Thụy U 326992 25/02/2002 X. Đăk Xú 13 17 22020 CLN

21 Nguyễn Trung Thu
Lê Thị Thanh Thủy AM 432038 13/6/2008 X. Đăk Xú 33c 28 125 ONT+Vườn

22 Hộ ông Trần Văn Thuân R 922860 25/10/2000 X. Pờ Y 08 03 3958 ONT+KTV
23 Hộ ông Đinh Văn Hải R 922622 25/10/2000 X. Pờ Y 94 05 921 ONT+KTV

24 Nguyễn Văn Đương
Phạm Thị Hoài Thu DD 943273 17/6/2022 X. Đăk Xú 51 85 1156.5 HNK

25 Nguyễn Văn Đương
Phạm Thị Hoài Thu DD 943284 17/6/2022 X. Đăk Xú 50 85 400 ONT

26 Phạm Văn Nam
Lưu Thị Liễu BI 427858 30/10/2012 TT Plei Kần 33b 70 2713.8 HNK

27 Hộ ông Đinh Văn Huyên R 938757 27/7/2001 X. Sa Loong 99 01 2860 ONT+KTV

28 Hộ ông Vũ Ngọc Huyền
Hoàng Thị Cách AĐ 989216 27/6/2006 X. Đăk Xú 30a 1 1000 ONT+HNK

29 Lê Khắc Tú - Nguyễn Thị Hồng BC 450236 31/7/2014 X. Pờ Y 18a 10 400 ONT
30 Trần Văn Phúc - Y Lói BC 450810 23/4/2014 X. Pờ Y 14a 08 640 ONT+KTV
31 Đinh Văn Thiên AI 525047 09-12-2007 X. Đăk Kan 7 55 10567 HNK
32 Hộ ông A Minh - Y Lanh AĐ 582927 28/9/2006 X. Sa Loong 20 36 11439 CLN
33 Tăng Thị The DH 989165 16/11/2022 TT Plei Kần 116 32 200 ODT
34 Hà Văn Toại CH 079877 29/6/2017 X. Đăk Xú 6 29 24906.5 CLN
35 Hộ ông Thao Kiều - Y Soan AO 097432 05-11-2009 X. Pờ Y 4 22 8414 HNK

36 Nguyễn Hải Châu An
Hoàng Thị Liên CK 461445 20/12/2017 X. Đăk Xú 283 28 253 ONT+HNK

37 Dương Xuân Đậu
Đoàn Thị Luyến AN 350588 18/8/2008 X. Đăk Xú 60a3 26-88 600 HNK

38 Hộ ông Đặng Văn Anh AG 135602 22/9/2006 X. Đăk Xú 15 13 13092 CLN

39 Hộ ông Đặng Văn Bường
Phan Thị Mùa AG 135607 22/9/2006 X. Đăk Xú 16 13 13282 CLN

40 Hộ ông A Hơm R 152016 10-09-2000 X. Đăk Dục 14 9 1296 ONT+KTV

41 Hộ ông Phạm Thế Hân
Phạm Thị Miến AN 302350 05-08-2009 X. Pờ Y 16 6 39495 CLN
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42 Phan Văn Tuần
Nguyễn Thị Liên CK 455864 09-08-2017 TT Plei Kần 19 14 125 CLN

43 Lê Văn Thắng
Ngô Thị Phượng BV 461320 26/01/2016 X. Đăk Kan 28a(30a),

28d(119a) 48(116) 1314 HNK

44 Dương Thị Huế
Phạm Trung Kiên AP 844901 09-01-2009 TT Plei Kần 11c 50 235 HNK

45 Hộ ông KRing Dơi Q 232027 21/02/1999 X. Đăk Nông 25, 39, 36 32-90 22384 ĐRM; LUC

46 Nguyễn Văn Kiều
Tạ Thị Thủy DĐ 886753 26/5/2022 X. Pờ Y 466 75 350 ONT+HNK

47 Vũ Đình Phong - Nguyễn Thị Thêu CT 066347 09-05-2019 X. Pờ Y 389 75 611.5 ONT+HNK
48 Hộ ông Thao Lếc - Y Lâng AO 097066 05-11-2009 X. Pờ Y 5 28 11160 HNK
49 Bùi Văn Tấn AG 429794 19/01/2007 X. Pờ Y N3-26 I-1 375 ONT
50 Nguyễn Văn Tuấn AG 429793 19/01/2007 X. Pờ Y N3-25 I-1 375 ONT
51 Hộ bà Phạm Thị Hoa T 957251 28/11/2001 X. Đăk Xú 07a 26 1067 ONT+KTV
52 A Dũng - Y Vươn DĐ 186345 23/5/2022 X. Sa Loong 35 32 17164.5 HNK
53 Hộ ông Nguyễn Long Cương Y 786304 26/3/2004 TT Plei Kần 33, 34 64 456,25 ODT
54 Nguyễn Đức Kỳ - Trương Thị Sự CK 455218 28/8/2017 TT Plei Kần 52 26 288 ODT+HNK
55 Đinh Thị Nguyệt BX 260517 02-11-2015 X. Sa Loong 50, 52 45 22957.5 CLN
56 Xa Thị Tiên DĐ 830012 27/5/2022 X. Sa Loong 216 80 2730 ONT+HNK
57 Trương Quốc Đạt - Phan Thị Hoài CQ 881780 29/3/2019 TT Plei Kần 49 36 900 CLN
58 Hộ bà Ngô Thị Thuận AA 419610 30/11/2004 TT Plei Kần 38A A18 264 ODT+Vườn
59 Tống Văn Định - Trần Thị Lan BC 460115 10-04-2013 X. Đăk Xú 160b 28 234 ONT
60 Tống Văn Định - Trần Thị Lan BC 460114 10-04-2013 X. Đăk Xú 161b 28 156 ONT
61 Hộ ông Đỗ Văn Thắng T 957994 28/11/2001 X. Đăk Xú 35 32 486 ONT+KTV
62 Trần Văn Xuân - Nguyễn Thị Phượng AN 350969 18/11/2008 TT Plei Kần 38a 85 452.4 HNK

63 Hộ ông Trần Bốn W 112913 19/12/2002 X. Đăk Nông 16, 96, 74,
15 04, 05 4525 ONT+Vườn

HNK
64 Phạm Văn Vương AH 085572 30/8/2007 X. Đăk Kan 7 9 5262 CLN

65 Dương Đức Ngọc - Nguyễn Thị Thơm AI 496555 04-06-2007 X. Sa Loong 01 TĐ 25286 CLN

66 Đinh Hồng Thân - Đinh Thị Hen BT 212068 23/8/2016 X. Đăk Kan 12, 18b+13,
30, 57b+47 41, 116 14690.1 CLN; HNK

67 Hộ bà Đào Thị Xuân Q 232616 23/10/2000 TT Plei Kần 52 4A-10 522.1 ODT+Vườn
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68 Hộ ông Nguyễn Văn Khải -
Đặng Thị Liễu AO 097486 05-08-2009 X. Pờ Y 7 38 14130 CLN

69 Đặng Văn Bường- Phan Thị Nga CH 283736 28/10/2019 X. Đăk Xú 4 27 211171 CLN
70 Hộ ông A Viên R 152354 10-09-2000 X. Đăk Dục 14 7 2856 ONT+KTV

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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